 Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

I. Giới thiệu về gói thầu

1.1. Tên công trình: Cải tạo vỉa hè đường Lê Hồng Phong (đoạn từ ngã 6 đến ngã tư phố Muối) và vỉa hè đường Bến Bắc (đoạn từ ngã tư phố Muối đến cầu Bến Bắc), phường Tam Thanh 
1.2. Tên gói thầu: Thi công xây dựng 
1.3. Phạm vi công việc của gói thầu
Dự án thực hiện trên phạm vi đường Lê Hồng Phong và đường Bến Bắc do phường Tam Thanh quản lý:

* Điểm đầu - điểm cuối dự án: Ngã 6 (đường Lê Hồng Phong) - Cầu Bến Bắc (đường Bến Bắc).

* Tổng chiều dài tuyến: 994,52m. Trong đó: Đoạn tuyến Lê Hồng Phong (ngã 6 - ngã tư phố Muối): L=206,00m. Đoạn tuyến Bến Bắc (ngã tư phố Muối - Cầu Bến Bắc): L= 788,52m.

+ Phá bỏ toàn bộ block cũ thay thế bằng block mới lắp ghép. Chiều rộng block Bbl = 30cm, kết cấu block bằng bê tông giả đá M300, bề mặt có hoa văn chống trơn trượt. 

+ Phá bỏ toàn bộ rãnh biên cũ thay thế bằng các tấm rãnh biên mới lắp ghép, kích thước (50x25x5,5)cm. Kết cấu rãnh biên bằng bê tông giả đá M300.

+ Phá bỏ toàn bộ gạch lát vỉa hè cũ, thay mới kết cấu vỉa hè bằng gạchbê tông xi măng giả đá M300 (hoa văn mắt nai) màu ghi sáng, kích thước (40x40x4,5)cm.

+ Phá bỏ toàn bộ bồn cây xây gạch, thay mới bồn cây bằng bê tông giả đá, kích thước bồn cây rộng 1,0m – 1,5m (tùy thuộc đường kính gốc cây).

+ Phá bỏ các tấm đậy hố thu, hố ga bằng bê tông, thay mới bằng tấm bê tông cốt thép kết hợp nắp gang đúc (nắp gang âm). Tận dụng các tấm đậy bằng nắp gang còn tốt, sửa chữa, nâng hạ thành hố đảm bảo có nắp hố thu, hố ga phù hợp với cao độ vỉa hè cải tạo.

+ Phá bỏ các cửa thu bằng bê tông, cửa thu có song chắn rác đứng thay mới bằng song chắn rác gang đúc nằm ngang.

+ Hoàn trả các công trình bị ảnh hưởng, hư hỏng (đường ống cấp nước, thoát nước, ...). 
2. Thời hạn hoàn thành: 210 ngày
II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện

Yêu cầu nhà thầu lập tiến độ thi công cho các hạng mục công việc chính của gói thầu. Tổng tiến độ thi công công trình không được vượt quá 180 ngày. 

1. Tiến độ thi công xây lắp công trình là một phần của Hồ sơ thiết kế tổ chức thi công mà nhà thầu phải nộp và là yếu tố cạnh tranh của các nhà thầu. Nhà thầu cần căn cứ vào tiến độ yêu cầu của Bên mời thầu, căn cứ vào năng lực của mình và các yếu tố cạnh tranh để quyết định tiến độ tối ưu trên cơ sở đảm bảo thời gian theo yêu cầu kỹ thuật đưa vào Hồ sơ dự thầu của mình. Tổng thời gian thực hiện hợp đồng không được vượt quá thời gian dự kiến nêu trên. 

2. Nhà thầu phải nộp theo Hồ sơ dự thầu bảng tiến độ thi công bao gồm cả Biểu đồ nhân lực, máy móc để hoàn tất công trình theo tiến độ thi công mà Bên mời thầu dự kiến cho gói thầu. 

3. Biểu đồ tiến độ thi công sẽ được Bên mời thầu sử dụng để đánh giá Hồ sơ dự thầu.

4. Trong tiến độ cần nêu rõ và cụ thể cho từng hạng mục, đơn vị của tiến độ là ngày. Có thể đề xuất những tiến độ thi công cụ thể giúp cho gói thầu hoàn thành ngắn hơn thời gian dự kiến. 

5. Cùng với tiến độ thi công nhà thầu phải lập tiến độ điều động nhân lực, máy thi công dự kiến theo khả năng thi công và mặt bằng thi công của gói thầu.
III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật

Nhà thầu phải nghiên cứu để thự hiện đúng các quy định trong thiết kế bản vẽ thi công được duyệt và đảm bảo thực hiện đầy đủ các quy trình thi công, kiểm tra, nghiệm thu theo quy định hiện hành.

Nhà thầu phải coi Yêu cầu về kỹ thuật này là một phần của Hợp đồng xây lắp, trong suốt quá trình thi công, nghiệm thu và bảo hành công trình…mọi nội dung trong yêu cầu kỹ thuật phải được thực hiện và nhà thầu không được trả thêm bất kỳ một chi phí nào khác;

Những công việc thí nghiệm, nghiệm thu mà trong yêu cầu về mặt kỹ thuật chưa đề cập thì nhà thầu, TVGS đề xuất để chủ đầu tư thống nhất tiêu chuẩn áp dụng cho dự án.

Yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu sau:

1. Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình

Trước khi tiến hành nghiệm thu bất cứ một hạng mục nào, nhà thầu phải có trách nhiệm tự bố trí kiểm tra, nghiệm thu nội bộ, các kết quả phải được đảm bảo rằng đó đạt yêu cầu mới có quyền báo cáo Tư vấn giám sát kiểm tra và báo cáo cấp có thẩm quyền kiểm tra, nghiệm thu theo quy định mới được chuyển sang thi công bước tiếp theo.

Công tác kiểm tra chất lượng phải ghi rõ các kết quả kiểm tra, các thông số đo đạc về kích thước hình học, cao độ, cùng các chỉ tiêu kỹ thuật khác liên quan. Kết quả kiểm tra chất lượng phải được ghi rõ vào biên bản kiểm tra, đặc biệt là các hạng mục công trình ẩn dấu và phải được các bên liên quan đồng ý ký nghiệm thu, xác nhận.

Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về sản phẩm thi công của mình, có trách nhiệm cung cấp đầy đủ các số liệu thí nghiệm, các chứng chỉ vật liệu cấu thành hạng mục công trình trước khi chuyển giai đoạn thi công và làm căn cứ để nghiệm thu công trình.

Khi kiểm tra các hạng mục công trình hoặc các nguyên vật liệu thi công có kết quả không đạt các tiêu chuẩn kỹ thuật thì Nhà thầu phải tiến hành ngay việc sửa chữa hoặc phá dỡ các sản phẩm, các nguyên vật liệu đó. Mọi chi phí cho việc sửa chữa (kể cả các thí nghiệm kiểm tra) Nhà thầu phải hoàn toàn chịu mọi chi phí. 

Công tác Thi công - Nghiệm thu Các tiêu chuẩn áp dụng trong quá trình Thi công xây dựng công trình Cải tạo vỉa hè đường Lê Hồng Phong (đoạn từ ngã 6 đến ngã tư phố Muối) và vỉa hè đường Bến Bắc (đoạn từ ngã tư phố Muối đến cầu Bến Bắc), phường Tam Thanh nhà thầu có thể tham khảo để áp dụng cho công tác thi công và nghiệm thu của mình
	STT
	Loại công tác
	Quy chuẩn,

tiêu chuẩn

	1
	Công trình xây dựng - Tổ chức thi công
	TCVN 4055:2012

	2
	Bàn giao công trình - Nguyên tắc cơ bản
	TCVN 5640-1991

	3
	Công tác trắc địa trong XD công trình.Yêu cầu chung
	TCVN 9398:2012

	4
	Công tác đất. Thi công và nghiệm thu
	TCVN 4447:2012

	5
	Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối. Quy phạm thi công và nghiệm thu.
	TCVN 4453:1995

	6
	Ống bê tông cốt thép thoát nước
	TCVN 9113.2012

	7
	Bó vỉa bê tông đúc sẵn
	TCVN 10797:2015

	8
	Kết cấu gạch đá. Quy phạm thi công và nghiệm thu
	TCVN 4085 : 2011

	9
	Vữa xây dựng. Yêu cầu kỹ thuật
	TCVN4314: 2022

	10
	Gạch bê tông
	TCVN 6477:2016

	11
	Xi măng pooclăng
	TCVN 2682-2020

	12
	Nước cho bê tông và vữa - Yêu cầu kỹ thuật
	TCVN 4506-2012

	13
	Cùng các tiêu chuẩn hiện hành khác có liên quan


Ngoài ra nhà thầu phải có trách nhiệm xem xét tìm hiểu các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành để áp dụng, cập nhật trong quá trình dự thầu và thi công đúng quy định.

2. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát

a) Quy trình nghiệm thu và giám sát tuân thủ theo:

Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng Thi công xây dựng công trình Cải tạo vỉa hè đường Lê Hồng Phong (đoạn từ ngã 6 đến ngã tư phố Muối) và vỉa hè đường Bến Bắc (đoạn từ ngã tư phố Muối đến cầu Bến Bắc), phường Tam Thanh và bảo trì công trình xây dựng.

b) Tất cả các hạng mục thi công đều phải tuân thủ theo quy trình thi công và nghiệm thu hiện hành.

- Công tác trắc đạc: Nhà thầu phải nêu rõ cách xác lập, kiểm tra, chuyển vị trí - các mốc định vị và cao độ của công trình trong quá trình thi công, nghiệm thu và sử dụng. Tuân thủ theo các tiêu chuẩn xây dựng đã nêu trên.

- Các hạng mục thi công theo bản vẽ đã được phê duyệt   

c) Công tác thí nghiệm: Nhà thầu phải nêu rõ công tác thí nghiệm vật liệu đầu vào và trong quá trình thi công đúng theo quy định hiện hành.

d) Sự tuân thủ về quản lý chất lượng của chủ đầu tư: Nhà thầu phải nêu rõ quy trình quản lý chất lượng nội bộ, sự tuân thủ công tác giám sát thi công của tư vấn giám sát và chủ đầu tư.

e) Nhà thầu luôn tuân thủ các quy định về an toàn hệ thống cắt và đóng điện theo quy định.

3. Yêu cầu về chủng loại vật tư thiết bị chính


Vật tư được sử dụng phải đúng chủng loại theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu, hồ sơ thiết kế được duyệt trước khi đưa vào sử dụng. Nhà thầu trình mẫu các thông số kỹ thuật của vật tư để tư vấn giám sát phê duyệt. Mọi vật tư, thiết bị lắp đặt vào công trình không có sự đồng ý của tư vấn giám sát hoặc đơn vị chuyên ngành thì không đuợc thanh toán.


Nhà thầu phải đệ trình đầy đủ các chứng chỉ chất lượng, các kết quả kiểm định kiểm tra chất lượng cần thiết của nguyên vật liệu, thiết bị, các sản phẩm trung gian và sản phẩm cuối cùng.

Các chứng chỉ và kết quả kiểm định chất lượng này là các tài liệu bắt buộc trong hồ sơ nghiệm thu thanh quyết toán và bàn giao công trình. Số lượng, chủng loại, quy cách của các chứng chỉ, chất lượng hồ sơ kỹ thuật, kết quả kiểm định kiểm tra phải phù hợp với các quy định trong các quy trình, quy phạm, tiêu chuẩn và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng.
Nhà thầu phải chào thầu vật tư, vật liệu chính: Đá dăm, đá đổ bê tông, xi măng, cát, cống thoát nước, block, tấm đậy rãnh thoát nước hố ga.., ống nhựa PVC; gạch lát vỉa hè, bó vỉa… đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của hồ sơ thiết dã được phê duyệt đồng thời phải nêu rõ tên, nguồn gốc, xuất xứ…
4. Yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt
Theo yêu cầu của hồ sơ thiết kế và tiến độ thi công công trình nhà thầu tự lập biện pháp tổ chức thi công, xây lắp các hạng mục thuộc phạm vi gói thầu cho phù hợp.

5. Yêu cầu về vận hành thử nghiệm, an toàn

- Nhà thầu phải cam kết tuân thủ các công tác kiểm tra kết cấu chịu lực, lắp đặt trong quá trình thi công của chủ đầu tư và đơn vị tư vấn kiểm tra độ an toàn chịu lực của công trình.

- Phải nêu rõ biện pháp thử nghiệm, bàn giao các hệ thống kỹ thuật của công trình như: Vận hành hệ thống điện chiếu sáng, bộ điều khiển các thiết bị sau khi thi công xong.

6. Yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ

Trong quá trình thi công nhà thầu phải có biện pháp tổ chức phòng chống cháy nổ theo các qui định hiện hành.

7. Yêu cầu về vệ sinh môi trường
- Việc thực hiện dự án trong giai đoạn Thi công xây dựng công trình Cải tạo vỉa hè đường Lê Hồng Phong (đoạn từ ngã 6 đến ngã tư phố Muối) và vỉa hè đường Bến Bắc (đoạn từ ngã tư phố Muối đến cầu Bến Bắc), phường Tam Thanh công trình có tác động đến môi trường xung quanh phạm vi thi công như: Phát sinh tiếng ồn rung do sử dụng các loaị máy thi công, phát sinh khí bụi khi nắng và lầy lội khi mưa, phần đất thừa chiếm chỗ khi đổ đi, rác thải của công trường, đất đá rơi vãi khi thi công, .... đều có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường.

Nhà thầu phải nêu rõ các biện pháp đảm bảo vệ sinh môi trường:

- Sau khi thi công xong, nhà thầu phải dọn sạch các phế phẩm, chất thải trả lại nguyên trạng cho nhân dân.

- Các phương tiện vận chuyển vật liệu phải có bạt phủ kín.

- Đất đá, vật liệu thi công thừa sau khi thi công xong phải thu dọn ra ngoài phạm vi thi công (Đổ vào nơi quy định) đảm bảo vệ sinh môi trường. 

- Sau khi thi công xong công trình phải tiến hành dọn vệ sinh môi trường khu vực thi công.

8. Yêu cầu về an toàn lao động
- Nhà thầu phải nêu rõ các biện pháp đảm bảo an toàn lao động, an ninh trật tự, trong suốt quá trình thi công.

- Cán bộ kỹ thuật, công nhân thi công khi vào công trình của nhà thầu bắt buộc phải có chứng nhận đã qua huấn luyện về công tác an toàn lao động trong Thi công xây dựng công trình Cải tạo vỉa hè đường Lê Hồng Phong (đoạn từ ngã 6 đến ngã tư phố Muối) và vỉa hè đường Bến Bắc (đoạn từ ngã tư phố Muối đến cầu Bến Bắc), phường Tam Thanh.

- Phải bố trí cán bộ chuyên trách về an toàn lao động trong thi công.

- Thuyết minh rõ các biện pháp đảm bảo an toàn lao động trong Thi công xây dựng công trình Cải tạo vỉa hè đường Lê Hồng Phong (đoạn từ ngã 6 đến ngã tư phố Muối) và vỉa hè đường Bến Bắc (đoạn từ ngã tư phố Muối đến cầu Bến Bắc), phường Tam Thanh. Đặc biệt lưu ý phải thuyết minh rõ biện pháp đảm bảo an toàn lao động khi thi công trên cao.

- Các thiết bị nâng, cần trục đều phải có chứng nhận về chất lượng và kiểm định lắp đặt.

9. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công
- Nhà thầu phải nêu rõ bố trí nhân sự vào các vị trí chủ chốt như: Chỉ huy trưởng công trình, cán bộ kỹ thuật, cán bộ phụ trách an toàn lao động…, số lượng tùy thuộc qui trình tổ chức thi công của nhà thầu.

- Nhà thầu nêu rõ số lượng, trình độ công nhân đưa vào thi công các công tác chủ yếu của gói thầu.

- Thiết bị thi công: Số lượng chủng loại chất lượng phải đáp ứng số lượng, chất lượng đã nêu tại tiêu chuẩn đánh giá kinh nghiệm, năng lực trong E-HSMT.

10. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục
- Bố trí tổng mặt bằng thi công: trên khu đất xây dựng công trình nhà thầu phải có bản vẽ mô tả cách bố trí các công trình nhà tạm phục vụ thi công và hàng rào bảo vệ khu vực thi công.

- Thuyết minh rõ trình tự thi công các hạng mục thuộc phạm vi gói thầu.

11. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu

Nhà thầu phải nêu rõ hệ thống tổ chức kiểm tra giám sát chất lượng của mình từ văn phòng quản lý tới hiện trường. Các công tác thí nghiệm theo yêu cầu: 

- Phải có phòng thí nghiệm độc lập đủ chứng chỉ hành nghề theo qui định.

- Nếu không có phòng thí nghiệm độc lập thì phải nêu rõ dự kiến thuê phòng thí nghiệm khác đủ điều kiện theo qui định để thực hiện công tác thí nghiệm.

12. Yêu cầu khác căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu.

Trong yêu cầu về mặt kỹ thuật không được đưa ra các điều kiện nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng, đồng thời cũng không đưa ra các yêu cầu quá cao dẫn đến làm tăng giá dự thầu, không được nêu yêu cầu về nhãn hiệu, xuất xứ cụ thể của vật tư, máy móc, thiết bị. 

Trường hợp đặc biệt cần thiết phải nêu nhãn hiệu, catalô của một nhà sản xuất nào đó, hoặc vật tư, máy móc, thiết bị từ một nước hoặc vùng lãnh thổ nào đó để tham khảo, minh họa cho yêu cầu về mặt kỹ thuật của vật tư, máy móc, thiết bị thì phải ghi kèm theo cụm từ “hoặc tương đương” sau nhãn hiệu, catalô hoặc xuất xứ nêu ra và quy định rõ khái niệm tương đương nghĩa là có đặc tính kỹ thuật tương tự, có tính năng sử dụng là tương đương với các vật tư, máy móc, thiết bị đã nêu để không tạo định hướng cho một sản phẩm hoặc cho một nhà thầu nào đó.
IV. Các bản vẽ

Chủ đầu tư đính kèm hồ sơ thiết kế, các bản vẽ cùng E-HSMT trên Hệ thống.










